




CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN

56 Nguyễn Trung Tín, xã Vĩnh Thạnh-tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 4100259010

Chỉ tiêu
 Mã

 số

 Thuyết 

Minh
 Số cuối kỳ  Số đầu năm

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 61.542.135.694 53.227.860.826

  I- Tiền và các khoản tương đương tiền 110 2.725.764.567 184.900.800

    1. Tiền 111 VI.1 2.725.764.567 184.900.800

          - Tiền mặt tại quỹ 145.712.986 74.385.827

          - Tiền gửi Ngân hàng 2.580.051.581 110.514.973

    2. Các khoản tương đương tiền 112

 II- Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 9.000.000.000

    1. Chứng khoán kinh doanh 121 VI.2a

    2. Dự phòng giảm chứng khoán kinh doanh (*) 122

    3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 VI.2b 9.000.000.000

          - Tiền gửi có kỳ hạn 9.000.000.000

III- Các khoản phải thu ngắn hạn 130 12.756.601.798 7.416.100.110

    1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 VI.3

    2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 VI.16 7.959.619.000 457.419.000

    3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133

    4.  Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng 134

    5. Phải thu ngắn hạn khác 135 VI.4 6.873.125.777 9.034.824.089

         - Phải thu khác 6.064.998.817 8.887.602.089

         - Phải trả, phải nộp khác VI.19 791.573.960 115.522.000

         - Tạm ứng 16.553.000 31.700.000

    6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 136 -2.076.142.979 -2.076.142.979

    7. Tài sản thiếu chờ xử lý 137 VI.5

  IV- Hàng tồn kho 140 36.942.506.136 45.509.212.642

    1. Hàng tồn kho 141 VI.7 36.942.506.136 45.509.212.642

          - Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 329.600.000 3.600.000

          - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 36.612.906.136 45.505.612.642

    2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 142

  V- Tài sản sinh học ngắn hạn 150

  VI- Tài sản ngắn hạn khác 160 117.263.193 117.647.274

    1. Chi phí trả trước ngắn hạn 161 VI.13

    2.Thuế GTGT được khấu trừ 162

    3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 163 VI.17 117.263.193 117.647.274

    4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 164

    5. Tài sản ngắn hạn khác 165

B-TÀI SẢN DÀI HẠN 200 12.387.189.693 12.563.670.669

  I- Các khoản phải thu dài hạn 210

    1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 VI.3

    2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 VI.16

    3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213

    4. Phải thu nội bộ dài hạn 214

Mẫu số B 01a-DN

(Kèm theo Thông tư 99/2025/TTBTC 

 ngày 27/10/2025 của Bộ Tài Chính)
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    5. Phải thu dài hạn khác 215

         - Phải trả, phải nộp khác VI.19

    6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 216

 II- Tài sản cố định 220 7.818.162.693 8.000.196.669

    1. Tài sản cố định hữu hình 221 VI.9 7.818.162.693 8.000.196.669

        - Nguyên giá 222 15.200.585.738 15.173.837.719

        - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 -7.382.423.045 -7.173.641.050

    2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 VI.11

        - Nguyên giá 225

        - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226

    3. Tài sản cố định vô hình 227 VI.10

        - Nguyên giá 228

        - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229

 III- Tài sản sinh học dài hạn 230

 IV- Bất động sản đầu tư 240 VI.12

        - Nguyên giá 241

        - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242

 V- Tài sản dỡ dang dài hạn 250 VI.8 191.476.000 185.923.000

    1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 251

    2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 252 191.476.000 185.923.000

 VI- Đầu tư tài chính dài hạn 260 VI.2c 4.377.551.000 4.377.551.000

    1. Đầu tư tư vào công ty con 261

    2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 262

    3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 263 6.227.551.000 6.227.551.000

    4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 264 -1.850.000.000 -1.850.000.000

    5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 265 VI.2b

    6. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn (*) 266

 VII- Tài sản dài hạn khác 270

    1. Chi phí trả trước dài hạn 271 VI.13

    2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 272 VI.24

    3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 273

    4. Tài sản dài hạn khác 274

     TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200) 280 73.929.325.387 65.791.531.495

C- NỢ PHẢI TRẢ 300 15.185.041.473 11.589.514.138

  I- Nợ ngắn hạn 310 13.185.041.473 8.555.264.138

    1. Phải trả cho người bán ngắn hạn 311 13.000.000 13.000.000

    2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312

    3.Phải trả cổ tức, lợi nhuận 313

    4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 VI.17 311.183.270

    5. Phải trả người lao động 315 2.216.900.077 1.348.964.000

    6. Chi phí phải trả ngắn hạn 316 VI.18 9.093.234.000 618.495.000

    7. Phải trả nội bộ ngắn hạn 317

    8. Phải trả theo tiến độ HĐ xây dựng ngắn hạn 318

    9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 319 VI.20

    10. Phải trả ngắn hạn khác 320 1.690.750.073 5.340.942.545

          - Phải trả, phải nộp khác 1.690.750.073 5.340.942.545

    11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 321 VI.15 15.000.000

          - Vay và nợ thuê tài chính 15.000.000

    12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 322 VI.23

    13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 171.157.323 907.679.323
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I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: 

1. Hình thức sở hữu vốn: Là Công ty 100% vốn Nhà nước 

2. Lĩnh vực kinh doanh: Nông, Lâm nghiệp 

3. Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm 

nghiệp (Trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, làm giàu, khoanh nuôi rừng); Khai thác gỗ; Khai 

thác lâm sản khác trừ gỗ; Đại lý du lịch (Kinh doanh du lịch sinh thái); Hoạt động dịch 

vụ lâm nghiệp; trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm; Xây dựng công 

trình kỹ thuật dân dụng khác; Chuẩn bị mặt bằng (Đào, ủi, san lấp mặt bằng); Bán buôn 

nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Bán buôn tre, nứa, gỗ cây 

và gỗ chế biến; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Trồng cây lâu năm khác; Hoạt động kiến trúc 

và tư vấn kỹ thuật có liên quan (thiết kế, lập dự toán, giám sát thi công các công trình 

lâm sinh); trồng cây cao su; Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; Dịch vụ chăm sóc và duy 

trì cảnh quan; trồng cây cà phê; Quản lý, bảo vệ rừng; Chế biến nông, lâm sản; Hoạt 

động dịch vụ nông, ngư nghiệp; Kinh doanh cây, hoa cảnh; Dịch vụ vật tư, kỹ thuật, 

giống cây trồng. 

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng. Chu kỳ sản xuất, kinh 

doanh trồng rừng sản xuất từ khi trồng rừng đến khi khai thác, tiêu thụ khoảng từ 6->10 

năm. 

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 

01. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/1 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm). 

02. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán: Đồng Việt Nam. 

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: 

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành 

tại Thông tư số 199/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài 

chính độc lập và trình bày theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính 

ban hành. 

IV. Các chính sách kế toán áp dụng: 

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. 

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: 

a) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. 

b) Các khoản cho vay. 

c) Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết: Ghi nhận theo giá gốc (Vốn góp thực 

tế đầu tư). 

d) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính. 

3. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu. 
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- Phải thu khách hàng gồm: Các khoản phải thu phát sinh từ giao dịch có tính chất 

mua, bán. 

- Phải thu khác gồm: Các khoản phải thu phát sinh không liên quan đến giao dịch 

mua, bán. 

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng, chi tiết về kỳ hạn 

nợ nhằm phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn khi lập Báo cáo tài chính. 

- Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ 

vào tuối nợ quá hạn của khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xây ra. 

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: 

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Được tính theo giá gốc. 

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền. 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: 

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính: Phải thỏa mãn đồng thời 4 

tiêu chuẩn sau: 

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó 

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy 

+ Thời gian sử dụng được tính trên một năm 

+ Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành (Từ 30 triệu đồng trở lên) 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính: Theo phương pháp khấu 

hao đường thẳng. Thực hiện theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ 

Tài chính. 

6. Nguyên tắc kế toán, các hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

7. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại 

8. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: 

- Chi phí trả trước gồm: Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn 

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Chi phí trả trước của sản phẩm nào phân 

bổ trực tiếp cho sản phẩm đó. 

9. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả. 

Các khoản phải trả được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng, chi tiết về kỳ hạn 

nợ nhằm phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn khi lập Báo cáo tài chính. 

10. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính. 

11. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: 

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí 

SXKD trong kỳ phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến đầu tư trồng, chăm 

sóc rừng sản xuất trong thời kỳ xây dựng cơ bản dỡ dang được tính vào giá trị của rừng 

trồng sản xuất. 

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: 

Tỷ lệ vốn hóa = Tổng số tiền lãi vay thực tế của các khoản vay phát sinh trong 

kỳ/ Số dư bình quân gia quyền các khoản vay gốc x 100%. 

+ Chi phí lãi vay phục vụ sản xuất theo kế hoạch trong kỳ hạch toán vào chi phí 

tài chính. 

+ Chi phí lãi vay phục vụ trồng và chăm sóc  rừng sản xuất được vốn hóa vào chi 

phí dở dang trồng và chăm sóc rừng sản xuất hàng năm. 

12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: 

- Chi phí trả trước. 
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- Chi phí khác. 

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Chi phí trả trước của sản phẩm nào phân 

bổ trực tiếp cho sản phẩm đó 

 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại. 

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả. 

14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện 

15. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi. 

16. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 

17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập: 

- Doanh thu bán hàng. 

Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của Công ty tuân thủ đầy đủ năm điều kiện ghi 

nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 “ Doanh thu và thu nhập khác”. 

Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu và sẽ thu 

được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi 

nhận là doanh thu. 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ. 

- Doanh thu hoạt động tài chính. 

Việc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận 

doanh thu hoạt động tài chính quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14“ Doanh thu và thu 

nhập khác’’ 

- Doanh thu hợp đồng xây dựng. 

- Thu nhập khác. 

18. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

19. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán. 

20. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính 

Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là 

tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (Không bù trừ doanh thu hoạt động tài chính). 

21. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: Được ghi 

nhận là chi phí phát sinh thực tế. 

22. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: 

Thu nhập từ sản xuất sản phẩm rừng trồng ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn là thu nhập được miễn thuế theo Nghị định 320/2025/NĐ-CP ngày 

15/12/2025. 

Các khoản thu nhập còn lại được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế 

suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành theo quy định tài khoản 3 Điều 11 

là 17% tại Nghị định 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025.  

23. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác. 

V. Thông tin bổ sung cho các tài khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán: 

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam) 

            Cuối kỳ              Đầu năm 

1.Tiền và tương đương tiền:                    2.725.764.567 184.900.800 

- Tiền mặt                   145.712.986           74.382.827 

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn           2.580.051.581         110.514.973  
 

      Cuối kỳ                Đầu năm 

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 9.000.000.000     

- Tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 03 tháng          9.000.000.000        
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3. Phải thu khách hàng (Ngắn hạn):        Cuối kỳ  Đầu năm 
  

    Cuối kỳ 

 

Đầu năm 

 Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng 

          4. Phải thu khác ngắn hạn 6.064.998.817 ......... 8.887.602.089  ......... 

         - Cổ tức, lãi nợ cổ tức từ Công ty CP 

chế biến tinh bột sắn XK BĐ (Cổ tức: 

2.022.983.500 đ; lãi nợ cổ tức 53.159.479 đ) 

      2.076.142.979        2.076.142.979 2.076.142.979 2.076.142.979 

          - Các khoản chi chuyển từ             3.988.855.838                          6.811.459.110 

TK 161 sang   
 

5. Hàng tồn kho: Cuối kỳ Đầu năm 

- Nguyên liệu, vật liệu 329.600.000 3.600.000 

- Chi phí sản xuất kinh doanh dỡ dang 36.612.906.136 45.505.612.642 

+ Chi phí SXKDDD trồng rừng sản xuất 35.763.529.356 44.605.845.291 

+ Chi phí SXKDDD trồng rừng khác 849.376.780 899.767.351 

Cộng giá gốc hàng tồn kho 36.942.506.136 45.509.212.642 

 

- Giá trị rừng trồng sản xuất (rừng trồng từ năm 2021-2024) đã dùng thế chấp đảm bảo 

khoản vay tại CN Agribank huyện Vĩnh Thạnh-Bình Định: 13.273.004.227 đồng. Vay số tiền: 

2.000.000.000 đồng. 

                

 6. Tài sản dở dang dài hạn Cuối kỳ Đầu năm 

 Giá gốc Giá trị có thể thu hồi Giá gốc Giá trị có thể thu hồi 

a) Trồng rừng sản xuất, rừng khác 36.612.906.136 36.612.906.136 45.505.612.642 45.505.612.642 

 

Công trình Cuối kỳ Đầu năm 

b) Xây dựng cơ bản dở dang: 191.476.000 185.923.000 

- Vườn ươm cây hoa Anh đào tại xã Vĩnh Sơn 68.567.000 68.567.000 

- Cải tạo mặt bằng, trồng chăm sóc cây cảnh tại Vĩnh Sơn 101.930.000 101.930.000 

- Cải tạo, nâng cấp văn phòng làm việc tại Vĩnh Thạnh  15.426.000 

- Sửa chữa, nâng cấp Gara xe con, XD nhà để xe CBCNV 20.979.000  
 

7. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình 

Khoản mục 
Nhà cửa, vật 

kiến trúc 

Phương tiện 

vận tải truyền 

dẫn 

TSCĐ 

khác (thiết 

bị, DCQL 

Tổng cộng 

* Nguyên giá     

- Số dư đầu kỳ 01/01/2026 12.766.479.951 2.107.500.625 299.857.143 15.173.837.719 

- Tăng trong kỳ 192.398.000   192.398.000 

+ Cải tạo, nâng cấp văn 

phòng làm việc tại Vĩnh 

Thạnh 

 

191.898.000 
   

191.898.000 

+ Chi phí thẩm tra quyết toán 

Vườn ươm cây giống, cây 

lâm nghiệp, cây cảnh quan tại 

xã Vĩnh Sơn 

 

500.000 
   

500.000 

- Giảm trong kỳ 165.649.981   165.649.981 

+ Trạm Bảo vệ rừng Tú Thủy 100.728.981   100.728.981 

+ Ao chứa nước Càphê Tú Thủy 64.921.000   64.921.000 
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- Số dư cuối kỳ 12.793.227.970 2.107.500.625 299.857.143 15.200.585.738 

* Giá trị hao mòn lũy kế     

Số dư đầu năm 5.798.340.925 1.187.540.208 187.759.917 7.173.641.050 

- Khấu hao tăng trong kỳ 283.911.560 78.853.750 11.666.666 374.431.976 

- Khấu hao giảm trong kỳ 165.649.981   165.649.981 

Số dư cuối kỳ 5.916.602.504 1.266.393.958 199.426.583 7.382.423.045 

* Giá trị còn lại     

- Tại ngày đầu năm 6.968.139.026 919.960.417 112.097.226 8.000.196.669 

- Tại ngày cuối kỳ 6.876.625.466 841.106.667 100.430.560 7.818.162.693 
 

- Nguyên giá TSCĐHH cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 3.301.270.896 đồng. 
 

8. Đầu tư tài chính dài hạn  

      Cuối kỳ                                         Đầu năm 

       Giá gốc    Giá trị hợp lý    Dự phòng        Giá gốc   Giá trị hợp lý   Dự phòng 
                                              6.227.551.000  ........   1.850.000.000     6.227.551.000  ........  1.850.000.000 

a) Đầu tư góp vốn:          6.227.551.000  .......    1.850.000.000     6.227.551.000   ......... 1.850.000.000          
- Công ty TNHH Sông Kôn: 6.227.551.000  .......    1.850.000.000     6.227.551.000   ........  1.850.000.000 

(Vốn góp tương ứng tỷ lệ sở hữu 18,845% = 4.993.925.000 VNĐ) 

- Các giao dịch trọng yếu giữa Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và Công ty 

TNHH Sông Kôn 6 tháng đầu năm 2026: Không có. 
 

9. Vay và nợ thuê tài chính: 
 

 Cuối  kỳ Trong  kỳ Đầu  năm 

 Giá trị Khả năng trả nợ Tăng Giảm Giá trị Khả năng trả nợ 

a) Vay ngắn hạn:       15.000.000 15.000.000 15.000.000 

b)  Vay dài hạn: 2.000.000.000 2.000.000.000 800.000.000 1.834.250.000 3.034.250.000 3.034.250.000 

Cộng 2.000.000.000 2.000.000.000 800.000.000 1.849.250.000 3.049.250.000 3.049.250.000 
       

   Cuối kỳ 

    

        Đầu năm 

10. Phải trả người bán (ngắn hạn)  7.946.619.000               444.419.000    

+ Công ty TNHH Tổng hợp TM DV Lâm Trường  6.766.619.000       111.619.000 

+ Công ty TNHH Mười Viễn          220.000.000 

+ Công ty TNHH kiểm toán thẩm định giá và tư 

vấn ECOVIS AFA 

+ Công ty TNHH xây dựng Tiến Phát 

 

  (13.000.000) 

        10.800.000    

      (13.000.000) 

+ Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn       66.000.000                              

+ Công ty TNHH TMDV & SX Trường Sơn 

+ Nguyễn Thanh Hoàng  

    803.000.000 

      15.000.000 

      

        

+ Nguyễn Đăng Quang   140.000.000          

+ Trung tâm quy hoạch NN nông thôn     50.000.000         50.000.000 

+ Nguyễn Văn Xuối     12.000.000          

+ Đặng Hồng Hoàng       7.000.000          65.000.000 

+ Lê Văn Tâm     100.000.000  
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11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 
  

 Đầu năm Phát sinh 

trong kỳ        

Đã nộp trong 

kỳ        

     Cuối kỳ 

       Tổng  195.535.996 55.168.812 365.968.001 (117.263.193) 

- Thuế GTGT (4.528.220)   (4.528.220) 

- Thuế TNDN (113.119.054) 384.081  (112.734.973) 

- Thuế TNCN 16.284.000 20.622.567 36.906.567  
- Tiền thuê đất VP   34.162.164 34.162.164  

- LN còn lại phải 

nộp NS  

294.899.270  294.899.270  

                Cuối kỳ          Đầu năm 

12. Phải trả khác (ngắn hạn):       899.235.313 5.227.904.545 

  - Tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả hộ dân       340.291.566    500.680.489 

- Hỗ trợ cây giống xã Vĩnh Hòa           9.167.000        9.167.000 

- Tiền vi phạm khai thác lâm sản  sử 

phạt tòa án Vĩnh Thạnh 

                7.460.000            7.460.000 

- Chi phí thu gom gỗ vi phạm trái   

pháp luật năm 2024 

           (53.391.000)             (53.391.000) 

- Chi phí trồng rừng thay thế tại 

Hoài Ân 

- Chi phí thu gom gỗ vi phạm trái                

pháp luật Vĩnh Hảo năm 2020 

- Chi cục thi hành án dân sự Vĩnh 

Thạnh (Tiền thi hành án theo QĐ xử 

lý vi phạm khai thác gỗ trái phép) 

- Thu gom gỗ vi phạm trái pháp luật 

ngày 03/9/2024 

- Các khoản kinh phí từ TK 461 

chuyển sang 

              49.774.500 

 

            (16.790.000)                                                                        

             

            243.463.709 

 

             

            (42.857.000) 

 

            362.116.538 

 

 

              49.774.500 

 

           (16.790.000) 

 

           243.463.709 

 

 

           (42.857.000) 

 

         4.530.396.847 

13. Vốn chủ sở hữu: 
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu: 

 

Nội dung 

 Các khoản mục thuộc chủ sở hữu vốn 

Vốn góp của 

chủ sở hữu 

Vốn khác 

của chủ sở 

hữu  

Qũy đầu tư 

phát triển 

LNST 

chưa 

phân phối 

Cộng 

A 1 2 3 2 4 

*Số dư đầu năm trước 47.419.224.783  1.975.040.103  49.394.264.886 

*Số dư đầu kỳ 01/01/2026 

- Lãi 6 tháng đầu năm 2026 

- Khấu hao 6 tháng đầu  

năm 2026 (Nguồn hình 

thành TSCĐ từ TK 466 

chuyển sang) 

47.419.224.783 

 

 

4.807.752.471 

 

 

(149.500.956) 

 

1.975.040.103 
 

 

4.691.767.513 

 

54.202.017.357 

4.691.767.513 

 

(149.500.956) 

*Số dư cuối kỳ 47.419.224.783 4.658.251.515 1.975.040.103 4.691.767.513 58.744.283.914 
 





Mẫu số 01

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN

Chỉ tiêu

Mã 

chỉ 

tiêu

Thuyết 

minh

Năm nay/Số cuối 

kỳ

Năm trước/Số đầu 

kỳ

1. Nợ phải thu khó đòi 110   D (đồng) 2.076.142.979        2.076.142.979          

a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm 111   P (đồng)

b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm 112   P (đồng)

2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước 120   D (đồng) -                          15.000.000               

a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng 121   D (đồng) 15.000.000               

b) Dự nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính

 ngắn hạn 
122   D (đồng)

3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài 130   D (đồng)

a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng 131   D (đồng)

b) Dự nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính

 ngắn hạn 
132   D (đồng)

4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước 140   D (đồng) 2.000.000.000        3.034.250.000          

a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD 141   D (đồng) 2.000.000.000        3.034.250.000          

b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) 142   D (đồng)

c) Thuê tài chính dài hạn trong nước 143   D (đồng)

d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác 144   D (đồng)

5. Vay và nợ  thuê tài chính dài hạn nước ngoài 150   D (đồng)

a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ 151   D (đồng)

b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh 152   D (đồng)

c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả 153   D (đồng)

d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) 154   D (đồng)

e) Các khoản vay nước ngoài còn lại 155   D (đồng)

6, Nợ phải trả quá hạn 156   D (đồng)

7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm 

trước chuyển sang
157   D (đồng) 193.535.996           131.230.587             

 - Thuế GTGT D (đồng) (4.528.220)                 24.784.188                   

 - Thuế TNDN D (đồng) (113.119.054)          (11.597.587)              

 - Các loại thuế khác D (đồng) 16.284.000             17.250.000               

 - Lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN D (đồng) 294.899.270           100.793.986             

8. Vốn điều lệ 250   D (đồng) 47.419.224.783      47.419.224.783        

9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN 300 P (đồng) 55.168.812                 662.947.155                 

a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa 310 55.168.812                 368.047.885                 

 - Thuế GTGT P (đồng)

 - Thuế TNDN P (đồng) 384.081                      248.478.533                 

 - Các loại thuế khác P (đồng) 54.784.731                 119.569.352                 

b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK 33

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

D: Ghi số dư của khoản mục, P: Ghi số phát sinh trong kỳ báo cáo



c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN 350 P (đồng) 294.899.270                 

10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN 351 P (đồng) 365.968.001           600.641.746             

 - Thuế GTGT P (đồng) 29.312.408               

 - Thuế TNDN P (đồng) 350.000.000             

 - Các loại thuế khác P (đồng) 71.068.731             120.535.352             

 - Lợi nhuận còn lại đã nộp NSNN 352 p (đồng) 294.899.270           100.793.986             

11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau 360 D (đồng) (117.263.193)          193.535.996             

 - Thuế GTGT D (đồng) (4.528.220)              (4.528.220)                

 - Thuế TNDN D (đồng) (112.734.973)          (113.119.054)            

 - Các loại thuế khác D (đồng) 16.284.000               

 - Lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN D (đồng) -                          294.899.270             

12. Tổng quỹ lương 622 P (đồng) 4.080.128.000        3.636.731.999          

13. Số lao động bình quân (người) 610 P (đồng) 44                           44                             

14. Tiền lương bỉnh quân người/năm 623 P (đồng) 92.730.182             82.653.000               

Vĩnh Thạnh, ngày 15 tháng 7 năm 2026

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Đạo


